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	CHÍNH PHỦ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Phụ lục II
DANH MỤC VĂN BẢN NỢ BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT, PHÁP LỆNH, NGHỊ QUYẾT ĐÃ CÓ HIỆU LỰC

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-CP ngày… tháng… năm…  của Chính phủ)
	TT
	TÊN LUẬT/ PHÁP LỆNH/ NGHỊ QUYẾT
	THỜI ĐIỂM CÓ HIỆU LỰC CỦA LUẬT/PHÁP LỆNH/NGHỊ QUYẾT
	TÊN VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT
	ĐIỀU KHOẢN CÓ NỘI DUNG GIAO QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÒN NỢ
	CƠ QUAN BAN HÀNH 
	LÝ DO NỢ BAN HÀNH;

TÌNH TRẠNG HIỆN NAY



	1. 
	Luật An ninh mạng


	01/01/2019
	1. Nghị quy định chi tiết một số điều trong Luật An ninh mạng 
	(khoản 4 Điều 10; khoản 5 Điều 12; khoản 1 Điều 23; khoản 7 Điều 24; khoản 4 Điều 26; khoản 5 Điều 36)
	Chính phủ
	Đã trình

- Thời hạn trình là Tháng 10/2018

- Bộ Công an đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định 08 lần. Tuy nhiên, việc ban hành dự thảo Nghị định có liên quan tới nhiều các vấn đề về chính trị, nước ngoài nên đến nay Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục rà soát trước khi ký. Hiện nay, Bộ Công an đang lấy ý kiến Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương để đề xuất thời điểm ban hành phù hợp; đồng thời, nghiên cứu đề xuất điều chỉnh nội dung đặt văn phòng đại diện và lưu trữ dữ liệu để đáp ứng yêu cầu. 

	2. 
	
	
	2. Quyết định ban hành Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia 
	(khoản 3 Điều 10; khoản 3 Điều 43)
	Thủ tướng Chính phủ
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 10/2018

- Bộ Công an đã hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định. Tuy nhiên, do Nghị định của Chính phru quy định chi tiết một số điều trong Luật An ninh mạng chư adudwocj ban hành nên chưa có căn cứ pháp lý để triển khai xác định Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia nên chưa thể trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành. 

	3. 
	Luật Cạnh tranh (sửa đổi) 

(Thông qua Kỳ họp Thứ 5 QH14)
	01/7/2019
	3. Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ủy ban cạnh tranh Quốc gia 
	(khoản 3 Điều 46)
	Chính phủ
	Đã trình

 Ngày 02/12/2021, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 8819/VPCP-TCCV thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đồng ý đưa nhiệm vụ xây dựng Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia của Bộ Công Thương ra khỏi Chương trình công tác năm 2021 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

	4. 
	Bộ luật Lao động (sửa đổi)

(Thông qua kỳ họp thứ 8 QH14)
	01/01/2021
	4. Nghị định quy định về tổ chức đại diện người lao động và thương lượng tập thể
	
	Chính phủ
	Đã thẩm định

- Thời hạn trình trước ngày 15/9/2020

- Từ đầu năm 2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiến hành các công việc. Đến tháng 6/2020, Hồ sơ về dự thảo đã được chuẩn bị đầy đủ.

- Nội dung dự thảo Nghị định có một số vấn đề lớn, hệ trọng, phức tạp nên đã được lấy ý kiến các bộ, cơ quan liên quan 02 lần(
);03 lần báo cáo Thủ tướng Chính phủ về thời điểm ban hành Nghị định và báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền đối với những nội dung lớn của Nghị định.

- Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang tiến hành các thủ tục để báo cáo xin ý kiến của cấp có thẩm quyền về một số nội dung lớn và thời điểm ban hành Nghị định

	5. 
	Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

(Thông qua kỳ họp thứ 10 QH14)


	01/01/2022
	5.  Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2015/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
	Khoản 3 Điều 1
	Chính phủ
	Đã trình
- Thời hạn trình là Tháng 06/2021
Theo Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định này phải trình Chính phủ tháng 6/2021. Tuy nhiên, các nội dung sửa đổi tại Nghị định 79/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ không liên quan đến thẩm quyền quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính. Ngày 28/4/2021, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 2825/VPCP-KGVX thông báo ý kiến lùi thời hạn trình Nghị định sang năm 2022.

Trên cơ sở đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã hoàn thiện dự thảo, trình Chính phủ tại Tờ trình số 39/TTr-LĐTBXH ngày 03/6/2022.

	6. 
	
	
	6. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.
	Khoản 3 Điều 1
	Chính phủ
	Đã trình

- Thời hạn trình là Tháng 10/2021

	7. 
	
	
	7. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng
	Khoản 3 Điều 1
	Chính phủ
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 09/2021

- Ngày 11/11/2021, Bộ Công an có Báo cáo số 1547/BC-BCA-A05 báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép lùi thời hạn trình Chính phủ tới thời điểm sau khi Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân được ban hành (do nội dung dự thảo có nhiều nội dung liên quan đến Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân).

	8. 
	Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế
	01/01/2022
	8. Nghị định của Chính phủ quy định việc thành lập và quy chế hoạt động của Quỹ bảo tồn di sản Huế 
	(khoản 4 Điều 5)
	Chính phủ
	Đã thẩm định
Thời hạn trình là Tháng 12/2021

	9. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 
	01/3/2022
	9. Nghị định quy định chi tiết khoản 1 Điều 1 và khoản 1 Điều 5 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 
	(khoản 1 Điều 1 và khoản 1 điều 5)
	Chính phủ
	Đã trình

- Thời hạn trình là trước ngày 10/02/2022



	10. 
	
	
	10.  Nghị định quy định chi tiết việc tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh hoặc kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh là doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn do doanh nghiệp nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 88 Luật Doanh nghiệp nắm giữ 100% vốn điều lệ 
	(khoản 7 Điều 7)
	Chính phủ
	Đã trình

- Thời hạn trình là trước ngày 10/02/2022



	11. 
	
	
	11. Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng 
	(khoản 5 Điều 3)
	Chính phủ
	Đã trình
Thời hạn trình là trước ngày 10/02/2022

	12. 
	Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ
	01/3/2022
	12. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ 
	(Điều 8)
	Thủ tướng Chính phủ
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là trước ngày 10/02/2022

- UBND Thành phố Cần Thơ đang xây dựng Đề án về thành lập, tổ chức và hoạt động của Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ. Sau khi đề án được xây dựng, sẽ xây dựng Quyết định.

	
	TỔNG CỘNG
	X
	12 
	
	X
	X


(�) (i) Công văn số 2426/VPCP-KGVX ngày 09/9/2020 của Văn phòng Chính phủ; (ii) Công văn số 41/LĐTBXH-PC ngày 12/4/2021 của Bộ LĐTBXH gửi lấy ý kiến một số bộ, ngành về nội dung lớn và thời điểm ban hành Nghị định. Các bộ, cơ quan được lấy ý kiến bao gồm: Tư pháp; Công an; Ngoại giao; Công thương; Kế hoạch và Đầu tư; Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
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